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 -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Ông Nguyễn Minh Kha 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: 

1. Bà Huỳnh Thị Thùy Trâm 

2. Ông Huỳnh Quang Toàn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Võ Văn Dương, là Thư ký Tòa án nhân dân thị xã 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ tham gia phiên tòa: ông 

Trần Phương Duy – Kiểm sát viên.                              

 Ngày 08 tháng 9 năm 2023 taïi phòng xeùt xöû Toaø aùn nhaân daân thị xã Đức 

Phổ xeùt xöû sô thaåm coâng khai vuï aùn thuï lyù soá: 77/2023/TLST-DS ngày 24 tháng 5 

năm 2023 veà “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 807/2023/QĐST- DS ngày 04 tháng 8 năm 2023 và Quyết định hoãn 

phiên tòa số 959/2023/QĐST-DS ngày 25 tháng 8 năm 2023 

  Nguyên đơn: bà Huỳnh Thị Kim L - sinh năm 1974 

Địa chỉ: tổ dân phố Th, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi; (có mặt) 

 Bị đơn: bà Nguyễn Thị Kim Th - sinh năm 1986 và ông Võ Đ - sinh năm 

1982 

Địa chỉ: tổ dân phố T, phường Phổ Th, thị xã  Đ, tỉnh Quảng Ngãi; (Bà Th có 

mặt, ông Đ vắng mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

 Ông Thái Thuần N - sinh năm 1972 

Địa chỉ: tổ dân phố T, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng , (vắng mặt, có 

đơn xin giải quyết vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 1/ Tại đơn khởi kiên, bản tự khai và tại phiên tòa nguyên đơn bà Huỳnh 

Thị Kim L  trình bày: 

 Ngày 20/4/2022, bà cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Th vay 500.000.000 

đồng, bà Th là người viết giấy, lúc đó không có ông chồng bà Th, mục đích vay là 

mua dầu đi biển, thời hạn vay là 02 tháng. Lãi suất hai bên thỏa thuận bằng miệng 

là 1,66%/tháng. Vợ chồng bà Th đã trả lãi đến ngày 20/11/2022. Đến ngày 

20/11/2022 thì bà Th viết lại giấy vay với số tiền vay là 500 triệu đồng và cũng 

trong ngày 20/11/2022 vợ chồng bà Th cần tiền để đáo hạn ngân hàng nên bà có 

cho vợ chồng bà Th tiếp tục vay số tiền 850.000.000 đồng, chính bà Th là người 

viết giấy vay thời hạn vay là 02 tháng. Lãi suất hai bên thỏa thuận bằng miệng là 

1,66%/tháng. Đối với khoảng vay 850.000.000 đồng vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim 

Th chưa trả lãi.  

 Nay bà làm đơn này yêu cầu Tòa án buộc vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Th, 

ông Võ Đ trả cho vợ chồng bà số tiền vay gốc là 1.350.000.000 đồng và tiền lãi 

tính từ tháng 12 năm 2022 đến ngày 08/9/2023 với số tiền lãi 50.000.000 đồng. 

 2/ Bị đơn bà Nguyễn Thị Kim Th trình bày: Bà Nguyễn Thị Kim Th với bà 

Huỳnh Thị Kim L là chỗ quen biết làm ăn. Nên vào ngày 22/11/2022 vay của bà L 

số tiền 500.000.000 đồng, mục đích để đổ dầu đi biển. Lần thứ hai ngày 20/01/2022 

vay của bà L số tiền 850.000.000 đồng để trả nợ vay ngân hàng một phần, còn một 

phần thì bà cho bạn mượn. Lãi suất hai bên thỏa thuận là 8%/tháng. Tổng số tiền bà 

vay của bà L là 1.350.000.000 đồng. 

 Nay bà L yêu cầu thì bà đồng ý trả nợ số tiền gốc 1.350.000.000 đồng và tiễn 

lãi 50.000.000 đồng. Nhưng khoản vay này chính là bà đi vay không liên quan gì 

đến chồng bà Võ Đ nên chỉ một mình bà đứng ra trả. 

 Bị đơn ông Võ Đ đã nhân được các văn bản tố tụng của Tòa án nhưng không 

có ý kiến liên quan đến yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

 3/ Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Thái Thuần N trình bày: 

Trước đây vợ chồng ông Võ Đ, bà Nguyễn Thị Kim Th cần tiền để làm ăn nên có 

vay vợ chồng ông số tiền 1.350.000.000 đồng. Nay ông Nam yêu cầu vợ chồng ông 

Đ, bà Th phải trả số tiền vay gốc vã lãi cho vợ chồng ông như vợ ông đã yêu cầu.  

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ: Thẩm phán, Thư 

ký, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Nguyên đơn và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ; bị 

đơn chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

Về hướng giải quyết: Đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn ñöôïc thaåm tra taïi 

phieân toaø, Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän ñònh:  

 [ 1] Về tố tụng: Ngày 18 tháng 4 năm 2023 nguyên đơn là bà Huỳnh Thị 

Kim L  khởi kiện yêu cầu vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Th, ông Võ Đ ở tổ dân phố 
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T, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi trả nợ. Theo quy định tại khoản 3 

Điều 26; khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự thì Tòa 

án nhân dân thị xã Đức Phổ thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền. 

 Bị đơn ông Võ Đ được triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt, người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan Thái Thuần N vắng mặt và có yêu cầu giải quyết vắng 

mặt nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự để xét xử vắng 

mặt bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

 [ 2] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Hội đồng xét xử 

thấy rằng:  

 [2.1] Đối với yêu cầu trả tiền gốc của nguyên đơn. Hội đồng xét xử thấy 

rằng: Xuất phát từ chỗ quen biết nên vợ chồng bà Huỳnh Thị Kim L cho vợ chồng 

bà Th vay 02 lần với tổng số tiền 1.350.000.000 đồng. Bị đơn bà Nguyễn Thị Kim 

Th cũng thừa nhận nhiều lần vay của bà L với tổng số tiền gốc hiện nay còn nợ là 

1.350.000.000 đồng. Trong giấy vay tiền tuy không ghi lãi suất vay cụ thể bao 

nhiêu nhưng các bên thừa nhận khi vay có lãi suất nhưng không thống nhất nhau về 

lãi. Như vậy, có căn cứ để khẳng định rằng giữa bà Huỳnh Thị Kim L và vợ chồng 

ông Võ Đ, bà Nguyễn Thị Kim Th có xác lập hợp đồng vay tài sản là có thật. Đây 

là hợp đồng vay tài sản có kỳ hạn và có lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 470 Bộ 

luật dân sự năm 2015. Khi giao kết hợp đồng các bên hoàn toàn tự nguyện, các bên 

có đủ năng lực hành vi dân sự, nội dung hợp đồng không trái với quy định của pháp 

luật, không trái với đạo đức xã hội nên đủ điều kiện phát sinh hiệu lực của hợp 

đồng theo quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự năm 2015. Sau khi vay, mặc dù đã 

đến thời hạn phải trả số tiền vay 1.350.000.000 đồng nhưng vợ chồng ông Võ Đ, bà 

Nguyễn Thị Kim Th không thực hiện việc trả nợ cho bà L như thỏa thuận trong 

giấy vay ngày 20/11/2022. Bà L đã nhiều lần thông báo về việc trả nợ nhưng đến 

nay vợ chồng ông Đ, bà Th vẫn chưa trả số tiền trên. Như vậy, vợ chồng ông Đ, bà 

Th không trả nợ cho vợ chồng bà L khi đến hạn là vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bên 

vay theo quy định tại Điều 466 của Bộ luật dân sự năm 2015. Qua làm việc bà Th 

cho biết mục đích vay tiền là để mua dầu đi đánh cá, dùng để trả nợ và đưa cho 

người khác vay lại, phục vụ kinh tế gia đình. Do có có căn cứ xác định bà Nguyễn 

Thị Kim Th vay tiền về mục đích phục vụ kinh tế gia đình. Vì vậy việc nguyên đơn 

yêu cầu vợ chồng ông Đ, bà Th trả tiền vay gốc 1.350.000.000 đồng cho vợ chồng 

nguyên đơn là có căn cứ chấp nhận. 

 [2.2] Xét yêu cầu trả tiền lãi của nguyên đơn: Nguyên đơn yêu cầu vợ chồng 

bị đơn trả số tiền lãi tính từ ngày 20/11/2022 đến ngày xét xử sơ thẩm với số tiền 

50.000.000 đồng.  Hội đồng xét xử căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015 thì nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả số tiền lãi 50.000.000 đồng là 

phù hợp nên được chấp nhận.  
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 [3] Đối với việc bà Nguyễn Thị Kim Th cho rằng trả lãi với mức lãi suất 8% 

một tháng nhưng bà Th không yêu cầu tính lại lãi suất mà bà Th đã trả cho bà Loan 

nên không xét. 

 [ 4] Về án phí: Căn cứ Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc Hội thì vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Th và ông Võ Đ phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm là:  [36.000.000 đồng + (3% x 600.000.000đ)] = 

54.000.000 đồng . Hoàn trả cho bà Huỳnh Thị Kim L số tiền tạm ứng án phí 

26.250.000 đồng mà bà L đã nộp tại biên lai số 0005605 ngày 23/5/2023 tại Chi 

cục thi hành án dân sự  thị xã Đức Phổ). 

 [5] Xét ý kiến đề nghị của Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội 

đồng xét xử nên được chấp nhận. 

 Vì caùc leõ treân, 

QUYEÁT ÑÒNH: 

 Căn cứ vào Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản 1 Điều 

39, Điều 147, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

 Căn cứ Điều 117, Điều 463, Điều 466, Điều 468, khoản 2 Điều 470 Bộ luật 

dân sự năm 2015.  

 Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội. 

 Tuyên xử:   

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị Kim L. Buộc vợ chồng ông 

Võ Đ, bà Nguyễn Thị Kim Th có nghĩa vụ trả cho vợ chồng bà Huỳnh Thị Kim L, 

ông Thái Thuần N số tiền vay gốc là 1.350.000.000đồng (một tỷ ba trăm năm mươi 

triệu đồng) và số tiền lãi là 50.000.000đồng (năm mươi triệu đồng).   

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 

357, Điều 468 Bộ luật dân sự. 

 Về án phí: Buộc vợ chồng ông Võ Đ, bà Nguyễn Thị Kim Th phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm số tiền 54.000.000đồng (năm mươi bốn triệu đồng). Hoàn trả 

cho bà Huỳnh Thị Kim L số tiền tạm ứng án phí 26.250.000đồng (hai mươi sáu 

triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) mà bà L đã nộp tại biên lai số 0005605 ngày 

23/5/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ.  

 Về quyền kháng cáo: Bà Huỳnh Thị Kim L, bà Nguyễn Thị Kim Th có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

 Ông Võ Đ, ông Thái Thuần N có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự và người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 
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án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

 

 Nơi nhận:      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
- Đương sự;            THẨM PHÁN –CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND thị xã Đức Phổ; 

- TAND tỉnh; 

- THDS thị xã Đức Phổ; 

- Lưu hồ sơ vụ án.       

                                                                                               Nguyễn Minh Kha 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN   THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

            Nguyễn Minh Kha 
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